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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học đến hết tuần 27:
*PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
	Chủ đề 1. Vùng Tây Nguyên.
Chủ đề 2. Vùng Đông Nam Bộ.
Chủ đề 3. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
	- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.
- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
-  Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng.
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng.
- Vùng kinh tế trọng điểm của bốn vùng kinh tế.


*PHÂN MÔN LỊCH SỬ
	Chủ đề 1. Châu Á từ năm 1991 đến nay
Chủ đề 2. Việt Nam từ năm 1991 đến nay
	- Các nước Đông Bắc Á từ năm 1991 đến nay.
- Quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay.
- Khái quát công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1991 đến nay.
- Thành tựu của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1991 đến nay.


B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
[bookmark: _Hlk179816199]1. Trắc nghiệm:
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Chọn đáp án đúng nhất 
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai.
2. Câu hỏi tự luận
C. BÀI TẬP
1. TRẮC NGHIỆM
DẠNG 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: Chọn đáp án đúng nhất. 
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (20 câu TNKQ, 2 câu TN đúng, sai)
Câu 1. Một trong những tài nguyên thiên nhiên thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là gì?
A. Tài nguyên dầu khí.                                                    B. Tài nguyên khoáng sản.
C. Tài nguyên thủy sản.                                                   D. Tài nguyên rừng.
Câu 2. Tỉnh nào ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phát triển mạnh?
A. Trà Vinh.             B. Vĩnh Long.                 C. Đồng Tháp.                  D. Bạc Liêu.
Câu 3. Đồng bằng Sông Cửu Long, vùng sản xuất cây ăn quả lớn nhất nước ta là do 
A. đất mặn, đất phèn chiếm phần lớn diện tích, không thích hợp cho việc trồng lúa.
B. có nguồn lao động đông đảo, nguồn nước tưới dồi dào.
C. có thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp. 
D. tập trung nhiều nhà máy chế biến nông sản.
Câu 4. Dạng địa hình phổ biến ở Tây Nguyên là:
A. đồng bằng .                 B. cao nguyên.                  C. núi.              D. Đồi.
Câu 5. Khoáng sản chủ yếu của tây nguyên là:
A. than.                           B. dầu khí.                        C. bô xít.          D. sắt.

Câu 6. Tỉnh (thành phố) nào của vùng Đông Nam Bộ có số dân đông nhất?
A. Bình Dương.         C. Tây Ninh.              D. Đồng Nai.        D. TP Hồ Chí Minh.               
Câu 7. Cà phê được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào của Tây Nguyên?
A. Kon Tum.                  B. Lâm Đồng.                C. Đắk Lắk.                  D. Gia Lai.
Câu 8. Nhiệm vụ quan trọng trong ngành lâm nghiệp đang được các địa phương ở Đông Nam Bộ đầu tư là để
A. tăng sản lượng gỗ khai thác.                    B. tìm thị trường cho việc xuất khẩu gỗ.
C. bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn.       D. phát triển công nghiệp sản xuất gỗ giấy.
Câu 9. Ngành kinh tế nào không phải là thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Nông nghiệp trồng trọt.                            B. Nuôi trồng thủy sản.
C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.            D. Công nghiệp dầu khí.
Câu 10. Sự phát triển của ngành nào ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân?
A. Ngành chế biến gỗ.                             B. Ngành du lịch.
C. Ngành sản xuất ô tô.                           D. Ngành xuất khẩu nông sản và thủy sản.
Câu 11. Thế mạnh nổi bật về điều kiện tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là gì?
A. Đất đỏ bazan và khí hậu cận xích đạo.                B. Đất cát và khí hậu khô hạn.
C. Đất đỏ bazan và khí hậu ôn đới.                          D. Đất đỏ và khí hậu núi cao.
Câu 12. Đặc điểm dân cư - xã hội nào không đúng với Đông Nam Bộ?
A. Là vùng có dân số đông.                          B. Người dân năng động, sáng tạo.
C. Có nhiều di tích lịch sử, văn hóa              D. Mật độ dân số cao nhất cả nước.
Câu 13. Biện pháp quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là
A. nâng cao chất lượng lao động.           B. tăng cường các cơ sở công nghiệp chế biến.
C. tăng cường công tác thủy lợi.             D. hạn chế xói mòn, rửa trôi trên đất bazan.
Câu 14. Khoáng sản có trữ lượng lớn và quan trọng nhất ở Tây Nguyên là
A. Bô xít.                    B. Thiếc.                    C. Dầu khí.                     D. Than.
                               Cho bảng số liệu: (Sử dụng cho câu 15, 16)
CƠ CẤU KINH TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA VÙNG
 ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2017 (Đơn vị:%)                                                                                                                                                                 
	Vùng
	Cơ cấu kinh tế phân theo khu vực kinh tế

	
	Nông- lâm- ngư nghiệp
	Công nghiệp, xây dựng
	Dịch vụ

	Đông Nam Bộ
	4,7
	47,5
	47,8

	Cả nước
	17,1
	37,1
	45,8


Câu 15. Trong cơ cấu kinh tế của vùng, ngành chiếm tỷ trọng nhỏ nhất là:
A. Nông – lâm – ngư nghiệp.                          B. Công nghiệp, xây dựng.
C. Dịch vụ.                                                       D. Không có ngành nào.
Câu 16. Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.	B. Kết hợp.	     C. Miền.	     D. Tròn.
Câu 17. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên nào không phải là thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ?
A. Đất phù sa màu mỡ.                                          B. Nguồn nước dồi dào.
C. Khoáng sản phong phú.                                     D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.




Câu 18. Đô thị nào có số dân đông nhất vùng Đông Nam Bộ?
A. TP Hồ Chí Minh.      B. TP Biên Hoà.      C. TP Vũng Tàu.       D. TP Thủ Dầu Một.
Câu 19. Sự phát triển của ngành nào ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân?
A. Ngành chế biến gỗ.                                  B. Ngành du lịch.
C. Ngành sản xuất ô tô.                                D. Ngành xuất khẩu nông sản và thủy sản.
Câu 20. Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH CÀ PHÊ VÀ CAO SU CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
                                                                                             (Đơn vị: Nghìn ha) 
	Năm
	2010
	2018

	Cà phê
	556
	688

	Cao su
	749
	965


            (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích cà phê và cao su của nước ta năm 2010 và 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Đường.	  C. Cột.	D. Tròn.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ (20 câu TNKQ, 2 câu TN đúng, sai)
Câu 21. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Trung Quốc thời kì cải cách mở cửa là gì?
A. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.                         B. Nền kinh tế thị trường.
C.Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung.            D. Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
Câu 22. Tình hình nền kinh tế Nhật Bản từ năm 1991 đến nay như thế nào?
A. Dựa dẫm vào Mỹ và nguồn tài trợ của Mỹ.    
B. Chưa thoát khỏi trì trệ, tăng trưởng yếu ớt.
C. Phát triển nhanh chóng, đứng đầu thế giới.     
D. Có thu nhập bình quân đầu người thấp.
Câu 23. GDP của Hàn Quốc đứng thứ mấy thế giới năm 2018?
A. Đứng thứ 10.            B. Đứng thứ 15.    C. Đứng thứ 3.       D. Đứng thứ 13.
Câu 24. Quốc gia nào của Đông Bắc Á là một trong bốn “con rồng” châu Á?
A. Nhật Bản.                 B. Trung Quốc.     C. Hàn Quốc.         D. Triều Tiên.
Câu 24. Tuổi thọ trung bình của người dân Trung Quốc năm 2021 là bao nhiêu?
A. 68 tuổi.                     B. 90 tuổi.             C. 78 tuổi.               D. 70 tuổi.
Câu 26. Ngành công nghiệp nào của Trung Quốc là ngành mũi nhọn?
A. Công nghệ máy tính.                                  B. Sản xuất công nghệ cao.
C. Công nghệ giao thông.                               D. Công nghiệp dệt may.
Câu 27. Tháng 7 – 1997, quốc gia nào gia nhập ASEAN?
A. Lào và Mi – an – ma.                                 B.  Cam – pu – chia và Việt Nam.
C. Trung Quốc và Hàn Quốc.                         D. Ấn Độ và Nhật Bản.
Câu 28. Cam – pu – chia là thành viên thứ mấy gia nhập ASEAN?
A. Thành viên thứ 5.                                       B. Thành viên thứ 7.
C. Thành viên thứ 8.                                       D. Thành viên thứ 10.
Câu 29. Việt Nam gia nhập ASEAN (1995) có ý nghĩa như thế nào đối với khu vực 
Đông Nam Á?
A. Mở ra triển vọng cho sự liên kết toàn khu vực Đông Nam Á.
B. Chứng tỏ sự đối đầu về quân sự giữa hai khối nước ở Đông Nam Á có thể hòa giải.
C. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN ngày càng có hiệu quả.
D. Chứng tỏ ASEAN đã trở thành một liên minh kinh tế - chính trị.




Câu 30. Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
C. Không sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
D. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
Câu 31. Nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam từ sau năm 1991 đến nay là gì?
A. Đổi mới, phát triển và hội nhập.
B. Xây dựng cơ chế quản lí quan liêu, bao cấp.
C. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
D. Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
Câu 32. Công cuộc Đổi mới của Việt Nam giai đoạn 1996 – 2011 là:
A. Phá thế bị bao vây, cô lập.                           
B. Hội nhập kinh tế quốc tế.
C. Đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới.
D. Vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội.
Câu 33. Năm 1995, diễn ra sự kiện gì gắn với chính sách đối ngoại của Đảng ta trong thời kì đổi mới?
A. Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
B. Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
C. Việt Nam trở thành thành viên của Liên hiệp quốc.
D. Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước EU.
Câu 34. Từ năm 1996 - 2000, ba mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là:
A. gạo, hàng dệt may và thủy sản.                 B. gạo, hàng dệt may và nông sản.
C. gạo, cà phê và điều.                                   D. gạo, cà phê và thủy sản.
Câu 35. Cuối năm 2021, Việt Nam đã thiết lập ngoại giao với bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới?
A. Gần 200 quốc gia.                                    B. Hơn 200 quốc gia.
C. Gần 300 quốc gia.                                    D. Hơn 300 quốc gia.
Câu 36. Năm 2002, GDP/người của Việt Nam là:
A. 365 nghìn đồng.   B. 536 nghìn đồng.      C. 653 nghìn đồng.      D. 356 nghìn đồng.
Câu 37. Chính sách nào đã giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng thị trường xuất khẩu?
A. Chính sách về giáo dục miễn phí.            B. Chính sách giảm nghèo.
C. Chính sách Đổi mới kinh tế.                    D. Chính sách bảo vệ môi trường.
Câu 38. Mục tiêu chính của chính sách Đổi mới ở Việt Nam là gì?
A. Tăng cường quan hệ ngoại giao.             B. Phát triển nền kinh tế.
C. Mở rộng quyền dân chủ.                          D. Cải thiện hạnh phúc dân số.
Câu 39. Tổ chức nào đã vinh danh Việt Nam là quốc gia có thành tích nổi bật trong xóa đói giảm nghèo (2013)?
A. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO).
B. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Tổ chức Liên Hợp quốc (UN).




Câu 40. Ý nào dưới đây không phải là nội dung cơ bản trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam giai đoạn từ 1991 – 1995?
A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
B. Mở cửa thị trường và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
C. Vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội.
D. Phá thế bị bao vây, cô lập.
DẠNG 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI: Chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 41. Cho đoạn thông tin sau:
Địa hình vùng Tây Nguyên chủ yếu là các cao nguyên và khối núi. Các cao nguyên có bề mặt khá bằng phẳng, rộng với đất đai màu mỡ, điển hình là đất đỏ badan thuận lợi cho quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn. Các khối núi cao như: Ngọc Linh, Chư Yang Sin, Bi Doup – Núi Bà... kết hợp với cảnh quan tự nhiên và khí hậu phân hóa theo độ cao tạo thuận lợi cho phát triển du lịch.
                                                           (Nguồn tham khảo: Google.com)
a) Khí hậu và đất đai là các yếu tố khiến cho cơ cấu sản phẩm cây công nghiệp của Tây Nguyên khác với Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
b) Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên đã tạo ra khối lượng nông sản lớn cho xuất khẩu.  
c) Cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên đa dạng chủ yếu do sự phân hóa của khí hậu và nhu cầu của thị trường.  
d) Khí phậu phân hóa từ tây sang đông thích hợp cho việc phát triển du lịch ở Tây Nguyên.  
Câu 42. Dựa vào bảng số liệu sau, chọn đúng hoặc sai đối với mỗi ý a), b), c), d) sau đây.
Tổng số dân và số dân thành thị của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2015 – 2021
                                                                                      (Đơn vị: nghìn người)
	                              Năm 
Tiêu chí
	2015
	2018
	2020
	2021

	Tổng số dân
	16448,2
	17527,4
	18342,9
	18315,0

	Trong đó số dân thành thị
	10279,6
	11018,9
	12172,3
	12165,0


                           (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)
a) Tổng số dân và số dân thành thị của vùng tăng liên tục qua các năm.  
b) Tỉ lệ dân thành thị luôn nhỏ hơn tỉ lệ dân nông thôn. 
c) Tỉ lệ dân thành thị luôn lớn hơn tỉ lệ dân nông thôn. 
d) Tỉ lệ dân thành thị của vùng tăng liên tục qua các năm. 
Câu 43. Trong các đặc điểm sau, ý nào đúng, ý nào sai khi nói về tình hình kinh tế và xã hội của Hàn Quốc từ năm 1991 đến nay có những đặc điểm:
a) Từ năm 1991, Hàn Quốc trở thành một trong bốn “con rồng” châu Á và tập trung vào các ngành công nghệ cao.
b) Nền kinh tế Hàn Quốc thuộc nhóm 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới, dẫn đầu chuỗi cung ứng toàn cầu về chất bán dẫn và ô tô.
c) Vị thế nền kinh tế lớn thứ hai thế giới của Hàn Quốc bị Trung Quốc vượt qua vào 
[bookmark: _GoBack]năm 2012.
d) Hàn Quốc chỉ tập trung vào các ngành sản xuất truyền thốn.




Câu 44. Trong các đặc điểm sau, ý nào đúng, ý nào sai khi nói về công cuộc Đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 1991-1995:
a) Vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội.
b) Đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
c) Phá thế bị bao vây, cô lập, mở rộng quan hệ đối ngoại.
d) Hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng.
2. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. Nêu những đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên của vùng  Đông Nam Bộ.
Câu 2. Cho bảng số liệu: Cơ cấu GRDP (giá hiện hành) của vùng đồng bằng Sông Cửu Long (2010 - 2021).
	                              Năm
Cơ cấu GRDP
	2010
	2021

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
	41,3
	32,1

	Công nghiệp và xây dựng.
	20,3
	26,4

	Dịch vụ.
	33,9
	35,8

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.
	  4,5
	  5,7


                                        (Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh TP năm 2011, 2022)
Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GRDP (giá hiện hành) của vùng đồng bằng Sông Cửu Long (2010 - 2021) và rút ra nhận xét.
Câu 3. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân: Em hãy đưa ra những tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp thích ứng để ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long đối với ngành nông nghiệp.
Câu 4. Chia sẻ những việc em có thể làm để góp phần xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN vững mạnh trong thời gian tới.
Câu 5.  Phân tích những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam từ năm 1991 đến nay. 
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